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PHẦN I. Đọc thầm và làm bài tập  

ĐÔI BẠN NHỎ 

Lan và Mai là đôi bạn thân cùng xóm. Ngày nào hai bạn cũng í ới gọi 

nhau cùng đi bộ đến trường. Một hôm, trời mưa tầm tã suốt đêm. Sáng ra, 

đường làng trơn như đổ mỡ. Khi đi qua đoạn đường đất, Mai bị trượt chân 

ngã sóng soài, quần áo lấm lem bùn đất. Mai đau quá, rơm rớm nước mắt. 

Thấy bạn ngã, Lan vội vàng bỏ cặp sách xuống, chạy lại đỡ Mai dậy. Lan 

lấy khăn tay lau bùn trên mặt và tay chân cho bạn. Lan động viên: "Cố lên 

Mai, đừng khóc nhé. Sắp đến giờ vào lớp rồi, cô giáo và các bạn đang đợi 

chúng mình đấy". Nghe bạn nói, Mai nín khóc, gật đầu. Thế là hai bạn lại 

nắm chặt tay nhau, cẩn thận dò từng bước để đến trường kịp giờ học. 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Lan và Mai thường cùng nhau làm gì mỗi ngày?  

A. Cùng nhau đi học                     B. Cùng nhau đi chơi 

C. Cùng nhau làm bài tập            D.    Cùng nhau xem ti vi   

Câu 2. Khi Mai bị ngã, Lan đã làm gì?  

A. Chạy đi gọi người lớn B. Đứng nhìn Mai khóc 

C. Đỡ bạn dậy và lau bùn D. Giục Mai đi nhanh lên   

Câu 3. Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì?  

A. Phải biết giữ 

gìn quần áo sạch 

sẽ khi trời mưa. 

B. Cần phải đi 

học đúng giờ dù 

trời mưa hay 

nắng. 

C. Phải biết 

quan tâm, giúp 

đỡ bạn bè khi 

gặp khó khăn. 

Câu 4. Em học tập được đức tính gì ở bạn Lan? Vì sao?  

 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



Câu 5. Câu: "Lan lấy khăn tay lau bùn đất trên mặt cho bạn." có mấy từ 

chỉ sự vật? (1 điểm) 

A. 3 từ B. 4 từ C. 5 từ D. 6 từ 

Câu 6. Tìm các từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè, gia đình điền vào chỗ chấm: (1 

điểm) 

a. Anh em trong nhà phải biết ................................ lẫn nhau. 

b. Lan luôn ..................................... giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. 
 
Câu 7. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau: (1 điểm) 

a.  Trong vườn nhà bà em trồng rất nhiều loại cây ăn quả như: na ổi xoài mít. 

b.  Các bạn học sinh đang tập múa hát kể chuyện trên sân trường. 

 

Câu 8. Đặt câu về người bạn thân của em theo mẫu sau: ( 

a) Câu giới thiệu (Ai là gì?): 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

b) Câu nêu đặc điểm (Ai thế nào?): 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

PHẦN II: CHÍNH TẢ 
Chú mèo đáng yêu 

 

     Chú mèo mướp nhà em có bộ lông mịn như nhung. Đôi mắt chú tròn xoe, 

long lanh như hai hòn bi ve. Hằng ngày, chú thích nằm cuộn tròn sưởi nắng bên 

thềm nhà. Mỗi khi em đi học về, chú liền chạy ra quấn quýt dưới chân. 
 
PHẦN III: TẬP LÀM VĂN 
 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về một việc tốt em 

đã làm để giúp đỡ người thân trong gia đình.  

 

PHẦN IV: ĐỌC  Học sinh ôn luyện theo hướng dẫn của GVCN 
 


